
LƯU Ý:

Khách hàng được Giảm 50% đơn giá xin phép xây 
dựng nếu ký hợp đồng một trong các gói thiết kế.

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐƠN GIÁ

(Đơn giá áp dụng từ ngày 01/07/2022)

Khách hàng có nhu cầu thiết kế từng hạng mục, 
DIXAVI cung cấp với các đơn giá riêng lẻ như sau: 

Thiết kế và triển khai chi �ết kiến trúc
Thiết kế kết cấu
Thiết kế điện, nước

Thiết kế mặt bằng + Phối cảnh 30%
30%
20%
20%

- Phối cảnh 3D mặt tiền
- Mặt bằng
- Mặt đứng
- Mặt cắt

Chi phí thiết kế = Đơn giá thiết kế (VNĐ/m2) x Diện �ch thiết kế (m2).
Diện �ch thiết kế được �nh theo cách sau:
             Móng: Không �nh
             Tầng Trệt: Tính 100% (Sân �nh 50%)
             Tầng Lửng: Diện �ch sàn �nh 100%, diện �ch thông tầng �nh 50%
             Các Sàn Tầng: Tính 100%
             Mái: Không �nh
Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng rào, hồ bơi.
Thiết kế công trình theo phong cách tân cổ điển phụ thu thêm 30.000 (VNĐ/m2).
Thiết kế công trình theo phong cách cổ điển phụ thu thêm 60.000 (VNĐ/m2).
Thiết kế cải tạo phụ thu thêm: 50.000 (VNĐ/m2). 
Công trình có hai và ba mặt �ền nhân hệ số lần lượt là: 1.2 và 1.3.
Nhà có tổng diện �ch sàn thiết kế từ 500 m2 trở lên nhân hệ số 0.8.
Chi phí thiết kế nội thất = Đơn giá thiết kế nội thất (VNĐ/m2) x Diện �ch sử dụng (m2).

 Khách hàng được Giảm 50% chi phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công nội thất.
Khách hàng được Giảm 100% chi phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công phần thô và phần hoàn thiện.
Đơn giá trên áp dụng cho các công trình Nhà Phố, Biệt Thự, Căn Hộ, Văn Phòng.
Chi phí giám sát tác giả 2.000.000 VNĐ/ lần (chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của KTS).
Đơn giá chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). 

 

- Phối cảnh 3D mặt tiền
- Triển khai chi tiết
     + Thiết kế kiến trúc
     + Thiết kế kết cấu
     + Thiết kế điện, nước

- Phối cảnh 3D mặt �ền
- Triển khai chi �ết
  + Thiết kế kiến trúc
  + Thiết kế kết cấu
  + Thiết kế điện, nước
- Phối cảnh 3D nội thất

- Phối cảnh 3D nội thất
- Triển khai hồ sơ nội thất

Hợp đồng có giá trị tối thiểu 
15.000.000 VNĐ

Hợp đồng có giá trị tối thiểu 
25.000.000 VNĐ

Hợp đồng có giá trị tối thiểu 
15.000.000 VNĐ

Hợp đồng có giá trị tối thiểu 
8.000.000 VNĐ

GÓI THÔNG DỤNG GÓI CAO CẤP

                 Hotline: 0899.679.689   &   0878.020.222
         Email: cskh.dixavi@gmail.com Website: www.dixavi.com

Địa chỉ: 1 Đường 4, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

GÓI NỘI THẤT

50,000 VNĐ/m2 150,000 VNĐ/m2 

7,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ

10,000,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ

Thỏa thuận

S < 100 m2
100 =< S <  200 m2
200 =< S <  300 m2
300 =< S <  400 m2
400 =< S <  600 m2

S > 600 m2

250,000 VNĐ/m2 250,000 VNĐ/m2 
GÓI TIẾT KIỆM

        CÔNG TY CP DIXAVI

Hạng mục thi công xây dựng công trình sẽ do nhà thầu CONSTAR thực hiện 
(DIXAVI là một thành viên của CONSTAR chuyên về Thiết kế Kiến Trúc, Giám Sát và Thi Công Nội Thất)  

ĐƠN GIÁ THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐƠN GIÁ XIN PHÉP XÂY DỰNG

Chi phí trên đã bao gồm: 
 Bản vẽ xin phép xây dựng mới.
 Dịch vụ xin phép và lệ phí xin phép xây dựng. 

KIẾN TRÚC TỶ LỆ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (S) ĐƠN GIÁ

Triển khai chi �ết kỹ thuật nội thất
Thiết kế mặt bằng + Phối cảnh nội thất 70%

30%

NỘI THẤT TỶ LỆ



     PHẦN KIẾN TRÚC CƠ BẢN TIẾT KIỆM THÔNG DỤNG CAO CẤP

     Phối cảnh 3D ngoại thất công trình

     Mặt bằng - Mặt đứng - Mặt cắt

     CHI TIẾT KIẾN TRÚC
     Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng
     Chi �ết mái
     Mặt bằng lát gạch, mặt bằng vật dụng
     Mặt bằng định vị cửa
     Mặt bằng thiết kế trần
     Chi �ết mặt cắt - mặt đứng công trình
     Chi �ết cầu thang, ban công
     Chi �ết vệ sinh
     Chi �ết cổng rào, sân vườn, hồ cá (nếu có)
     Thống kê cửa đi, cửa sổ

     PHẦN THIẾT KẾ KẾT CẤU
     Mặt bằng định vị cọc, chi �ết cọc 
     Mặt bằng móng
     Chi �ết móng
     Mặt bằng định vị, chi �ết hệ cột
     Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng
     Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng
     Chi �ết bố trí thép cầu thang
     Bảng thống kê thép

     PHẦN THIẾT KẾ ĐIỆN
     Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện công trình
     Mặt bằng bố trí ổ cắm, �vi, điện thoại, internet
     Mặt bằng bố trí công tắc điều khiển đèn
     Mặt bằng bố trí điều hoà các tầng
     Mặt bằng bố trí thiết bị camera (nếu có)
     Hệ thống chống sét (nếu có)

     PHẦN THIẾT KẾ NƯỚC

     CẤP NƯỚC
     Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước các tầng

     THOÁT NƯỚC
     Mặt bằng bố trí hệ thống thoát nước các tầng
     Chi �ết hầm phân, hố ga

     PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT
     Các phối cảnh minh hoạ 3D

CAO CẤPTHÔNG DỤNGTIẾT KIỆM

1 Đường 4, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

0899.679.689 & 0787.020.222 Email: cskh.dixavi@gmail.com www.dixavi.com CÔNG TY CP DIXAVI

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ


